
17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy 

1. Dioctahedral smectit 

Thành phần:  Deimec (Dioctahedral smectit 3g/20ml) 

       Grafort (Dioctahedral smectite 3g/20ml) 

Chỉ đinh:  

- Điều trị các triệu chứng đau có liên quan đến các bệnh viêm thực quản, dạ dày và ruột.  

- Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bù đủ nước và điện giải. 

 Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng: 

Uống thuốc sau bữa ăn trong viêm thực quản và giữa các bữa ăn trong các chỉ định khác. 

Liều dùng: 

Trẻ em: 

- Dưới 6 tháng tuổi: 1/2 gói (10mL)/lần x 2/ngày. 

- 6 tháng – 5 tuổi: 1/2 gói (10mL)/lần x 3/ngày. 

- Trên 5 tuổi: 1 gói (20mL)/lần x 2 – 3/ngày. 

Người lớn: 1 gói (20mL)/lần x 3 – 4/ngày. 

Thực tế, trường hợp tiêu chảy cấp, có thể tăng liều gấp đôi khi khởi đầu điều trị.  

 Chống chỉ định: 

- Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc. 

- Bệnh nhân bị tắc ruột. 

- Trẻ em bị tiêu chảy cấp có mất nước và điện giải. 

  



2. Gelatin tannat 

Thành phần:  Tanagel (Gelatin tannat 250mg) 

Chỉ đinh:  

Tanagel được chỉ định trong điều trị chứng tiêu chảy thông thường ở trẻ em và trẻ sơ sinh, bệnh 

viêm ruột kiết ly ở trẻ em và bệnh do vi khuẩn đường ruột phát triển quá mức 

 Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống. 

Liều dùng: 

Ngoại trừ chỉ định khác cùa bác sĩ, liều dùng từ 4 – 6 gói/ ngày trong giai đoạn tiêu chảy. 

Thuốc có thể đưa trực tiếp vào miệng bằng muỗng với 1 ngụm nước hoặc uống với một ít nước, 

cũng có thể trộn chung thuốc với sữa chua, nước trái cây hoặc nước cháo, tốt nhất là với nước trái 

cây. 

 Chống chỉ định: 

Quá mẫn với Gelatin tannate. 

  



3. Kẽm gluconat 

Thành phần:  Faskit (Kẽm gluconat 70mg) 

Conipa Pure (Kẽm gluconat 70mg /10 ml ) 

Chỉ đinh:  

Chế phẩm dùng bổ sung, dự phòng thiếu kẽm hoặc hỗ trợ điều trị các trường hợp sau:   

- Bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng ở trẻ em. 

- Phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú.  

- Chế độ ăn kiêng hoặc thiếu cân bằng, nuôi ăn lâu dài qua đường tĩnh mạch. 

- Tiêu chảy cấp và mãn tính. 

- Rối loạn tiêu hóa: chán ăn chậm tiêu, táo bón nhẹ, buồn nôn và nôn khi mang thai. 

- Nhiễm trùng tái diễn đường hô hấp, tiêu hóa, da.  

- Khô da, vết thương chậm lành (bỏng, lở loét do nằm lâu) 

- Khô mắt, loét giác mạc, quáng gà. 

- Thiếu kẽm nặng được đặc trưng bởi các tổn thương da và niêm mạc điển hình như: viêm 

ruột, viêm da đầu chi, loạn dưỡng móng (móng nhăn, có vệt trắng, chậm mọc), khô mắt, 

viêm quanh lỗ tự nhiên (âm hộ, hậu môn), tiêu chảy.  

 Liều dùng, cách dùng: 

- Trẻ 2-6 tuổi: 1 ống x 1-2 lần/ngày 

- Trẻ 7-15 tuổi: 2 ống x 1-2 lần/ngày 

- Để hấp thu tốt nhất nên uống Kẽm 1 giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn. Nhưng nếu 

xảy ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa có thể uống thuốc trong bữa ăn để khắc phục. 

 Chống chỉ định: 

 Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

 Suy gan, thận hay tuyến thượng thận trầm trọng. 

 Tiền căn bệnh sỏi thận. 

  



4. Bacillus subtilis 2 tỷ CFU/5ml 

Thành phần:  Domuvar (Bacillus subtilis 2 tỷ CFU/5ml) 

Chỉ đinh:  

Công dụng của Domuvar: cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột. 

Do đó thuốc Domuvar được dùng chỉ định trong các trường hợp sau: 

 Điều trị /phòng ngừa rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội 

sinh. 

 Hỗ trợ điều trị phục hổi hệ vi sinh vật đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh 

hoặc hóa trị liệu. 

 Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính ở trẻ em như khó tiêu, chướng bụng, đầy hơi, phân sống, 

táo bón, tiêu chảy… 

 Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng : 

Cách dùng : thuốc được bào chế dưới dạng hỗn dịch uống, dùng đường uống. Lắc kỹ trước khi 

sử dụng. Bẻ ống nhựa và uống trực tiếp hỗn dịch trong ống. Chú ý không dùng sản phẩm cùng với 

rượu bia vì có thể ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. 

Liều dùng: 

 Người lớn: 1-2 ống/lần x 1-2 lần/ngày. 

 Trẻ em: 1 ống/lần x 1-2 lần/ngày. 

 Uống trực tiếp dịch bào tử trong ống hoặc có thể pha loãng dịch trong ống với nước, nước 

đường, sữa, nước cam trước khi uống. 

 Chống chỉ định: 

Thuốc Domuvar chỉ định với các đối tượng sau: 

 Quá mẫn hay dị ứng với các thành phần của thuốc 

 Khi sử dụng thuốc Domuvar nếu như xuất hiện biểu hiện bất thường hãy dừng sử dụng sản 

phẩm ngay và xin sự tư vấn của dược sĩ/bác sĩ để xử trí kịp thời. 

  



5. Racecadotril 

Thành phần:  SOSHYDRA (Racecadotril 30mg) 

Chỉ đinh:  

Racecadotril được chỉ định cho điều trị triệu chứng của tiêu chảy cấp ở người lớn/ hoặc trẻ nhũ 

nhi trên 3 tháng tuổi khi không thể điều trị căn nguyên. 

Nếu có thể điều trị căn nguyên, racecadotril có thể được dùng như điều trị bổ sung 

 Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng: 

- Uống Racecadotril cùng với việc bù nước và điện giải (xem Cảnh bảo và thận trọng đặc 

biệt khi dùng thuốc). 

- Khuấy kỹ thuốc trong một ít nước, uống ngay sau khi pha. 

- Có thể uống thuốc lúc no hay lúc đói. 

- Phối hợp với liệu pháp bù đủ nước và điện giải. 

Liều dùng: 

Người lớn 

Người lớn uống 100 mg x 3 lần/ ngày trong khoảng thời gian dưới 7 ngày. Có thể uống thuốc 

lúc no hay lúc đói. 

Trẻ em 

- Liều dùng được xác định theo thể trọng 1,5 mg/ kg/ lần x 3 lần/ ngày. Có thể dùng cho 

trẻ trên 3 tháng tuổi. 

- Trẻ 30 tháng – 9 tuổi: 1 gói x 4 lần/ ngày trong ngày đầu tiên. Liều duy trì: 1 gói x 3 lần/ 

ngày trong khoảng thời gian dưới 7 ngày. 

- Trẻ > 9 tuổi: 2 gói x 4 lần/ ngày trong ngày đầu tiên. Liều duy trì: 2 gói x 3 lần/ ngày 

trong khoảng thời gian dưới 7 ngày. 

Người già: Không cần chỉnh liều ở bệnh nhân lớn tuổi. Cần thận trọng ở những bệnh nhân suy 

gan hay suy thận. 

 Chống chỉ định: 

Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

  



6. Saccharomyces boulardii 

Thành phần:  Bioflora 100mg (Saccharomyces boulardii CNCM I-745 100mg) 

Chỉ đinh:  

Thuốc Bioflora được chỉ định trong: 

- Điều trị tiêu chảy cấp ở người lớn và trẻ em kết hợp với bù nước bằng đường uống. 

- Ngăn ngừa tiêu chảy khi dùng kháng sinh. 

- Ngăn ngừa tái phát tiêu chảy do Clostridium difficile. 

 Liều dùng, cách dùng: 

Liều lượng 

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 

- Uống 1 viên Bioflora mỗi ngày. 

- Hoặc uống 2 gói Bioflora mỗi ngày, chia làm 2 lần. 

Trẻ em dưới 6 tuổi: 

- Uống 2 gói Biloflora mỗi ngày, chia làm 2 lần. 

 Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 

- Người bệnh đặt catheter tĩnh mạch trung ương. 

 


